
   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 
 

Số:          /TB-YTST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 
 

Sơn Trà, ngày       tháng  11  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

 của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà 

 

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-SNV ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức 

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, trực thuộc Sở Y tế năm 2022; 

Căn cứ Biên bản ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2022 

thông báo một số nội dung sau: 

1. Danh sách tổng hợp kết quả vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2022; 

(Phụ lục đính kèm). 

Danh sách tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch vòng 2 được đăng trên 

trang thông tin điện tử: https://benhviensontra.com.vn của Trung tâm Y tế quận 

Sơn Trà và niêm yết tại trụ sở đơn vị tại địa chỉ: số 1118 Ngô Quyền, P. An Hải 

Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 

2022 nhận đơn, phản ánh kiến nghị, khiếu nại về kỳ xét tuyển viên chức năm 

2022 (nếu có) trong thời gian từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 09/12/2022 tại 

địa chỉ như sau: Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 1118 Ngô Quyền, P. An Hải 

Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 

Sau thời gian quy định trên, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y 

tế quận Sơn Trà năm 2022 sẽ tiến hành lập thủ tục và trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt kết quả tuyển dụng viên chức. 

Trên đây là thông báo các nội dung về dự kiến kết quả của thí sinh tham 

dự xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà/. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Niêm yết Website; 

- Niêm yết tại BV ; 

- Các thí sinh dự tuyển 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC  

 

 
 

 
Phạm Hồng Nam 

https://benhviensontra.com.vn/


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-YTST ngày tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà) 
 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         12 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

GIAO              

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS             

I. Bác sĩ hạng III  ( Mã ngạch V.08.01.03): 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng              

II. Bác sĩ y học dự phòng ( Mã ngạch V.08.02.06): 03 Hồ sơ/ 01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Nguyễn 

Thục 

Trân 

  10/08/1997 

K36/11 

Lưu 

Quang 

Thuận, 

Mỹ An, 

Ngũ Hành 

Sơn, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng 

III 

V.08.02.06 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng III 

Khoa 

Kiểm 

soát 

bệnh tật 

và 

HIV/AI

DS 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Tiếng 

Anh 

bậc 3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  37.5   37.5 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

2 
Lê Thị 

Oanh 
  10/3/1998 

67 Phạm 

Thế Hiển, 

Khuê 

Trung, 

Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng 

III 

V.08.02.06 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng III 

Khoa 

Kiểm 

soát 

bệnh tật 

và 

HIV/AI

DS 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Tiếng 

Anh 

bậc 3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

3 

Lê Thị 

Hồng 

Vân 

  18/09/1998 

K218/3 

Ngũ Hành 

Sơn, Mỹ 

An, Ngũ 

Hành Sơn, 

Đà Nẵng 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng 

III 

V.08.02.06 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng III 

Khoa 

Kiểm 

soát 

bệnh tật 

và 

HIV/AI

DS 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Tiếng 

Anh 

bậc 3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  52.8   52.8 
Trúng 

tuyển 

TYT Phường An Hải Bắc             

I. Bác sĩ hoặc Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch V.08.01.03/ V.08.02.06): 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

dụng 

TYT Phường An Hải Tây             

I. Bác sĩ hoặc Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch V.08.01.03/ V.08.02.06): 02 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng 
            

1 

Lê Thị 

Thanh 

Trà 

  18/9/1998 

Thôn 

Thống 

Nhất, Xã 

Xuân 

Thiên, 

huyện 

Thọ 

Xuân, 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Bác sĩ 

y học 

dự 

phòng 

hạng 

III 

V.08.02.06 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

hạng III 

Trạm Y 

tế 

phường 

An Hải 

Tây 

Bác sĩ 

y học 

dự 

phòng 

Tiếng 

Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

2 

Nguyễn 

Thị 

Đăng 

Thư 

  01/12/1998 

1030 

Hùng 

Vương, 

Chư Sê, 

Chư Sê, 

Gia Lai 

Bác sĩ 

y học 

dự 

phòng 

hạng 

III 

V.08.02.06 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

hạng III 

Trạm Y 

tế 

phường 

An Hải 

Tây 

Bác sĩ 

y học 

dự 

phòng 

Tiếng 

Anh 

bậc 3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

TYT Phường An Hải Đông              
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I. Bác sĩ hoặc Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch V.08.01.03/ V.08.02.06)  : 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng 
            

TYT Phường Phước Mỹ              

I. Bác sĩ hoặc Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch V.08.01.03/ V.08.02.06)  : '01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng 
            

1 

Phùng 

Minh 

Hiệp 

01/06/19

80 
  

57 Phạm 

Nhữ 

Tăng, Hòa 

Khê, 

Thanh 

Khê, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ 

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III 

Trạm Y 

tế 

phường 

Phước 

Mỹ 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

Tiếng 

anh B  

Tin 

học 

ứng 

dụng 

Người 

dân tộc 

thiểu 

số 

Mường 

27 5 32 

Không 

trúng 

tuyển 

TYT Phường Mân Thái             

I. Bác sĩ hoặc Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch V.08.01.03/ V.08.02.06): 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng 
            

TYT Phường Nại Hiên Đông             

I. Bác sĩ hoặc Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch V.08.01.03/ V.08.02.06) : 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng 
            

TYT Phường Thọ Quang             

I. Bác sĩ hoặc Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch V.08.01.03/ V.08.02.06) : 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng 
            

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ             

Phòng Tổ chức- Hành chính             

I. Hành chính tổng hợp (Mã ngạch: 01.003): 03 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 

Nguyễn 

Thị 

Bảo 

Trân 

  03/12/2000 

Tổ 113, 

Hòa 

Cường 

Bắc, Hải 

Châu, Đà 

Nẵng 

Chuyên 

viên 
01.003 

Hành 

chính 

tổng 

hợp 

Cử 

nhân 

Tài 

chính- 

Ngân 

hàng 

TOEIC 

595 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin 

nâng 

cao 

  80   80 
Trúng 

tuyển 

2 

Phạm 

Thị 

Đào  

  24/02/1985 

Đội 3, 

Hòa Mỹ, 

Quế Xuân 

2, Quế 

Sơn, 

Quảng 

Nam 

Chuyên 

viên 
01.003 

Hành 

chính 

tổng 

hợp 

Cử 

nhân 

kinh tế 

Tiếng 

anh C 

Kỹ 

thuật 

viên 

tin 

học 

Con 

của 

người 

được 

hưởng 

chính 

sách 

như 

thương 

binh 

Vắng 5  Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

3 

Đặng 

Khánh 

Hòa 

  30/03/1993 

K01B/93 

Lê Trọng 

Tấn, An 

Khê, 

Thanh 

Khê, Đà 

Nẵng  

Chuyên 

viên 
01.003 

Hành 

chính 

tổng 

hợp 

Cử 

nhân 

Quản 

trị tài 

chính 

IELTS 

5.5 
    Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I. Bác sĩ y học dự phòng (Mã ngạch: V.08.02.06): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Trương 

Thị 

Phương 

Nhung 

  29/09/1995 

16 Phong 

Bắc 17, 

Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng 

III 

V.08.02.06 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

hạng III 

phòng 

Kế 

hoạch 

nghiệp 

vụ 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  53.8   53.8 
Trúng 

tuyển 

II. Quản lý chất lượng (Mã ngạch: 01.004): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Hồ Thị 

Kiều 

Oanh 

  22/10/1989 

K534,H9/

7 Núi 

Thành, 

Hòa 

Cường 

Nam, Hải 

Châu, Đà 

Nẵng 

Cán sự 01.004 

Quản lý 

chất 

lượng 

Cao 

đẳng 

Quản 

trị kinh 

doanh 

  

Tin 

học 

ứng 

dụng  

Kỹ 

thuật 

viên 

(Acc-

Vb) 

  77   77 
Trúng 

tuyển 

Khoa Xét Nghiệm             

I. Kỹ thuật y hạng III (Mã ngạch V.08.07.18): 03 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Như 

  11/09/1997 

18 Hoàng 

Sĩ Khải, 

An Hải 

Bắc, Sơn 

Trà, Đà 

Nẵng 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

V.08.07.18 

Kỹ 

thuật y 

hạng III 

khoa 

Xét 

nghiệm 

Cử 

nhân 

xét 

nghiệm 

y học 

Tiếng 

Anh 

Bậc 

3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  59.8   59.8 
Trúng 

tuyển 

2 

Bùi Thị 

Ngọc 

Diệu 

  29/01/2000 

K408/5/1

0 Tôn 

Đản, Hòa 

An, Cẩm 

Lệ, Đà 

Nẵng 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

V.08.07.18 

Kỹ 

thuật y 

hạng III 

khoa 

Xét 

nghiệm 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

Xét 

nghiệm 

Y học 

      Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

3 

Lưu 

Thị 

Hoàng 

Thi  

  17/11/2000 

Số 41 

Kiệt 69 

Lê Ngô 

Cát, Thủy 

Xuân, 

Huế, Thừa 

Thiên Huế 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

V.08.07.18 

Kỹ 

thuật y 

hạng III 

khoa 

Xét 

nghiệm 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

Xét 

nghiệm 

Y học 

TOEIC 

830 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

Khoa Khám bệnh             

I. Bác sĩ hạng III (Mã ngạch V.08.01.03): 01 hồ sơ/02 chỉ tiêu tuyển dụng             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 
Lê Anh 

Tú 

14/08/19

96 
  

14 Đoàn 

Khuê, 

Ngũ Hành 

Sơn, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ 

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III 

khoa 

Khám 

bệnh 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

  
Tin 

học C 
  57   57 

Trúng 

tuyển 

 

II. Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 01 hồ sơ/02 chỉ tiêu tuyển dụng 
            

1 

Trần 

Thị Tú 

Anh 

  21/11/2000 

10/6 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm, 

Gia Hội, 

Huế 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

Khám 

bệnh 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  50   50 
Trúng 

tuyển 

III. Điều dưỡng hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Lê Thị 

Bích 

Thủy 

  11/04/1997 

K35/10A 

Bắc Đẩu, 

Thanh 

Bình, Hải 

Châu, Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

V.08.05.13 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

khoa 

Khám 

bệnh 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  35   35 

Không 

trúng 

tuyển 

Khoa Liên chuyên khoa             

I. Bác sĩ hạng III  ( Mã ngạch V.08.01.03):  0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng              

II. Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 

Nguyễn 

Đặng 

Thủy 

Uyên 

  26/09/1995 

Tổ 10 

Mân Thái, 

Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

Liên 

chuyên 

khoa 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

anh B 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B 

  62   62 
Trúng 

tuyển 

III. Điều dưỡng hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

Khoa Nhi             

I. Bác sĩ hạng III  ( Mã ngạch V.08.01.03):  02 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng              

1 

Trần 

Minh 

Trang 
  01/08/1998 

180 Phan 

Châu 

Trinh, Hải 

Châu, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ 

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III 

khoa 

Nhi 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

2 

Mai 

Văn 

Thương 

05/09/19

93 
  

Số 52 

Bình Hòa 

2, Khuê 

Trung, 

Cẩm Lệ, 

TP. Đà 

Nẵng 

Bác sĩ 

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III 

khoa 

Nhi 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 

4/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  44.8   44.8 

Không 

trúng 

tuyển 

II. Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

III. Điều dưỡng hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Khoa Phụ Sản- Chăm sóc sức khỏe sinh sản             

I. Bác sĩ hạng III (Mã ngạch V.08.01.03): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Lại Thị 

Kim 

Thủy 

  17/09/1997 

100 Hoài 

Thanh, 

Mỹ An, 

Ngũ Hành 

Sơn, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ  

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III 

khoa 

Phụ 

sản- 

CSSKS

S 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 

4/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản  

  60   60 
Trúng 

tuyển 

II. Hộ sinh hạng IV (Mã ngạch V.08.06.16): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Mạc 

Thị Lệ 

Hằng 

  

30/08/1995 

32 Thọ 

Xuân, 

Thuận 

An, Đông 

Phú, Quế 

Sơn, 

Quảng 

Nam 

Hộ 

sinh 

hạng 

IV 

V.08.06.16 

Hộ sinh 

hạng IV 

khoa 

Phụ 

sản-

CSSKS

S 

Cao 

đẳng 

Hộ 

sinh 

Tiếng 

anh B 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B 

  47   47 

Không 

trúng 

tuyển 

Khoa Ngoại tổng hợp             

I. Bác sĩ hạng III (Mã ngạch V.08.01.03): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Ngô 

Tấn 

Hoàng 

Hiển 

23/05/19

97 
  

Tổ 36 Thọ 

Quang, 

Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

Bác sĩ 

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III 

khoa 

Ngoại 

tổng 

hợp 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

Tiếng 

Anh 

bậc 3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

  55   55 
Trúng 

tuyển 
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

bản 

II. Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 03 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Phùng 

Thị 

Khánh 

Huyền 

  09/09/1999 

20 Phước 

Tường 4, 

Hòa Phát, 

Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

Ngoại 

tổng 

hợp 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  69   69 
Trúng 

tuyển 

2 

Trình 

Thị 

Quỳnh 

Hương 

  30/11/1995 

Chung cư 

A6 đường 

Phạm Huy 

Thông, 

Nại Hiên 

Đông, 

Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

Ngoại 

tổng 

hợp 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

Anh C 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  42.5   42.5 

Không 

trúng 

tuyển 

3 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Mai 

  07/04/1994 

K505/6/1

0 Hoàng 

Diệu, Hòa 

Thuận 

Đông, Hải 

Châu, Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

Ngoại 

tổng 

hợp 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  Vắng   Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

III. Điều dưỡng hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): 02 hồ sơ/02 chỉ tiêu tuyển dụng             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 

Huỳnh 

Thị 

Ngọc 

Vy 

  31/01/1997 

K1082/41

9/05 Ngô 

Quyền, 

An Hải 

Tây, Sơn 

Trà, Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

V.08.05.13 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

khoa 

Ngoại 

Tổng 

hợp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

Anh 

bậc 3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  69.5   69.5 
Trúng 

tuyển 

2 

Đỗ 

Đinh 

Ngọc 

Diện 

  

12/4/1994 

98 Trần 

Văn Đán, 

Hòa Hải, 

Ngũ Hành 

Sơn, Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

V.08.05.13 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

khoa 

Ngoại 

Tổng 

hợp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  37.5   37.5 

Không 

trúng 

tuyển 

Khoa Nội tổng hợp             

I. Bác sĩ hạng III (Mã ngạch V.08.01.03): 03 hồ sơ/03 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Hoàng 

Thị 

Tường 

Vy 

  

17/09/1996 

57 Phạm 

Vinh, Hòa 

Thọ 

Đông, 

Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng 

Bác sĩ  

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III  

khoa 

Nội 

tổng 

hợp 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  62   62 
Trúng 

tuyển 
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

2 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Trinh 
 

10/11/1996 

249/12/4 

Hà Huy 

Tập, Hòa 

Khê, 

Thanh 

Khê, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ  

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III  

khoa 

Nội 

tổng 

hợp 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

Tiếng 

Anh  

Bậc 

4/6 

Tin 

học 

ứng 

dụng. 

Trình 

độ B 

 
57 

 
57 

Trúng 

tuyển 

3 

Nguyễn 

Lê 

Tường 

Mẫn 

10/9/199

7  

K354/27A 

Trần Cao 

Vân, 

Thanh 

Khê, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ  

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III  

khoa 

Nội 

tổng 

hợp 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

TOEIC 

 305 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

 
51 

 
51 

Trúng 

tuyển 

II. Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 01 hồ sơ/02 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Ngô 

Thị 

Ngọc 

Diễm 

05/09/19

99 
  

Bàu Cầu, 

Hòa 

Châu, 

Hòa 

Vang, Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

Nội 

tổng 

hợp 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

Anh 

Bậc 

3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  41   41 

Không 

trúng 

tuyển 

III. Điều dưỡng hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): 0 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

Khoa Hồi sức- cấp cứu             
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I. Bác sĩ hạng III (Mã ngạch V.08.01.03): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Nguyễn 

Mạnh 

Cường 

26/04/19

96 
  

07 An Hải 

20, Mân 

Thái, Sơn 

Trà, Đà 

Nẵng 

Bác sĩ 

hạng 

III 

V.08.01.03 

Bác sĩ 

hạng III 

khoa 

Hồi 

sức- cấp 

cứu 

Bác sĩ 

đa 

khoa 

TOEIC 

700 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin 

nâng 

cao 

  61.5   61.5 
Trúng 

tuyển 

II. Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 03  hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Ngô 

Thị 

Phương 

Trâm 

  

07/05/1999 

K105/03 

Trần 

Xuân Lê, 

Hòa Khê, 

Thanh 

Khê, Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

anh 

 B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  41   41 

Không 

trúng 

tuyển 

2 

Nguyễn 

Thị 

Thúy 

  

20/08/1999 

K115/26e 

Ông Ích 

Khiêm, 

Hải Châu, 

Đà Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

Anh 

Bậc 

3/6 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  64   64 
Trúng 

tuyển 
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 

Địa chỉ 

hiện tại  

Xin xét tuyển vào 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ 

kèm theo 
Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 

2 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

dự 

kiến 
Nam Nữ 

Chức 

danh 
Mã ngạch Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

3 

Trần 

Thị 

Khánh 

Huyền 

  20/05/2000 

51 Mẹ 

Nhu, 

Thanh 

Khê Tây, 

Thanh 

Khê, Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

  42.5   42.5 

Không 

trúng 

tuyển 

III. Điều dưỡng hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): 01  hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng             

1 

Trần 

Thị 

Minh 

Nguyệt 

  08/3/1992 

Số 01 

Phước 

Tường 14, 

Hòa Phát, 

Cầm Lệ, 

TP. Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

V.08.05.13 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

anh B 

Tin 

học 

văn 

phòng 

  54.5   54.5 
Trúng 

tuyển 

 

Danh sách này tổng cộng có 37 người trong đó : 

- Số lượng người tham gia dự tuyển vòng 2: 28 người. 

- Số thí sinh vắng: 09 người. 


